
Phụ lục 1: Điều chỉnh danh mục và kế hoạch thực hiện Dự án 4 thuộc CT MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2025
(Kèm theo Nghị quyết số   61/NQ- HDND ngày 17  tháng  02 năm 2025 của HĐND huyện Tràng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung
Địa điểm
thực hiện

dự án

KH đầu
tư công

trung hạn
giai đoạn

2021 -
2025

Tổng mức đầu tư dự kiến
Lũy kế vốn
đã phân bổ
từ KC đến

hết KH năm
2023

KH đầu tư công năm 2024

Lũy kế
vốn đã bố
trí 2021-

2024

Kế hoạch vốn năm 2025
Vốn còn
thiếu sau
khi phân
bổ vốn

năm 2025

Tỷ lệ Ghi chú
 (Chủ đầu tư)

Số QĐ,
ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

NSTW

NS huyện
đối ứng

(Nguồn vốn
NQ16

HĐND tỉnh)

NSTW

Vốn sự
nghiệp dư

chuyển
sang vốn
đầu tư

Vốn đối
ứng NSH
(nguồn
NQ16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 16 13 14
I Bỏ Danh mục dự án

1 Đường GTNT Nà Pò, Tân
Minh

xã Tân
Minh 680,000 680,000 680,000 0,000 0,000 0,000 0,000 680,000 680,000 100,0% UBND xã Tân

Minh

II Bổ sung danh mục dự án

1 Đường GTNT Pò Mỏ xã
Tân Minh (Giai đoạn 2)

xã Tân
Minh 680,000 680,000 680,000 0,000 0,000 0,000 0,000 680,000 680,000 100,0% UBND xã Tân

Minh
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Phụ lục 2: Phân bố chi tiết kế hoạch thực hiện Dự án 6 thuộc CT MTQG phát triển KTXH vùng ĐB DTTS&MN năm 2025
(Kèm theo Nghị quyết số   61/NQ- HDND ngày 17  tháng  02 năm 2025 của HĐND huyện Tràng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Nội dung
Địa điểm

thực hiện dự
án

Tổng mức đầu tư dự kiến

Lũy kế
vốn đã bố
trí 2021-

2024

Kế hoạch vốn năm 2025

Tỷ lệ Ghi chú
 (Chủ đầu tư)

Số QĐ,
ngày
tháng
năm

TMĐT Trong đó:
NSNN Tổng số

Trong đó:

NSTW

Vốn sự
nghiệp dư

chuyển
sang vốn
đầu tư

Vốn đối
ứng NSH
(nguồn
NQ16)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

* Dự án khởi công mới năm 2025 1198,00 1198,00 0,00 1198,00 1198,00

1 NVH thôn Khau Luông Kim Đồng 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã Kim
Đồng

2 NVH thôn Khuổi Âu Kim Đồng 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã Kim
Đồng

3 NVH thôn Nặm Chẳng Đoàn Kết 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã Đoàn
Kết

4 NVH thôn Bản Ắng Đoàn Kết 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã Đoàn
Kết

5 NVH thôn Khuổi Phụ Khánh Long 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã
Khánh Long

6 NVH thôn Thôn 2 Tân Minh 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xa Tân
Minh

7 NVH thôn Bản Sliền Trung Thành 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã
Trung Thành

8 NVH thôn Cốc Khau Tân Yên 149,75 149,75 149,75 149,75 100,0% UBND xã Tân
Yên
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Phụ lục 3: PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số   61/NQ- HDND ngày 17  tháng  02 năm 2025 của HĐND huyện Tràng Định)
ĐVT: Triệu đồng.

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện

1 2 3 4 5 6 7
TỔNG CỘNG 5.100 2.700 2.400

I
Nội dung thành phần số 01: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông
thôn mới theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với
quá trình đô thị hoá

700 700

1

Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời
hạn) và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công
nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát
triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng (sau quy hoạch
chung xây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian,
kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. Tập trung quy hoạch lại các khu cụm dân
cư/thôn, bản tại các xã biên giới;

700 700

1.1 Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn,
tỷ lệ 1/500 220 220 UBND xã Đội

Cấn

1.2 Lập quy chế quản lý kiến trúc khu trung tâm xã Đội cấn, Huyện Tràng Định, tỉnh Lạng
Sơn. 100 100 UBND xã Đội

Cấn

1.3 Lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư thôn Nà Cạo, xã Chí Minh, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500 280 280 UBND xã Chí

Minh

1.4 Lập quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn Nà Cạo, xã Chí Minh, huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn. 100 100 UBND xã Chí

Minh
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II Nội dung thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành NN,
PTKTNT; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)… 2.300 800 1.500

1

Nội dung 02: Xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, cơ giới
hóa đồng bộ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản nông sản theo các mô hình liên
kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu;
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, chuyển đổi cơ cấu sản
xuất, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp.

1.800 700 1.100

1.1 Mô hình chăn nuôi ngựa trên địa bàn huyện Tràng Định 600 600 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

1.2 Mô hình chăn nuôi vịt trên địa bàn  huyện Tràng Định 300 300 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

1.3 Mô hình Khoai tây trên địa bàn  huyện Tràng Định 700 700 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

1.4 Mô hình chăm sóc mía trên địa bàn huyện Tràng Định 200 200 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

2

- Nội dung 04: Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế
vùng miền, thành lập Trung tâm OCOP Quốc gia; phát triển tiểu thủ công nghiệp,
ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở
nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến muối theo chuỗi giá trị.

400 - 400

2.1 Xây dựng 04 sản phẩm OCOP 400 400 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

3
- Nội dung 08: Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong
xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị.

100 100 Phòng Văn hóa
và Thông tin

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện
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III
Nội dung thành phần số 06: Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền
vững gắn với phát triển du lịch nông thôn

300 -

1

- Nội dung 01: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao
cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với
các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí,  nâng cao sức khoẻ cho
người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào thể dục
thể thao, rèn luyện sức khoẻ, văn hóa, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối
tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ
nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

300 -

1.1 Trung tâm Văn hóa - thể thao xã Tân Minh 80 UBND xã Tân
Minh

1.2 Nhà Văn hóa khu thể thao thôn 1 xã Tân Minh 30 UBND xã Tân
Minh

1.3 Nhà Văn hóa khu thể thao thôn 2 xã Tân Minh 30 UBND xã Tân
Minh

1.4 Nhà Văn hóa khu thể thao thôn 3 xã Tân Minh 30 UBND xã Tân
Minh

1.5 Nhà Văn hóa khu thể thao thôn 4 xã Tân Minh 30 UBND xã Tân
Minh

1.6 Nhà Văn hóa khu thể thao thôn 5 xã Tân Minh 30 UBND xã Tân
Minh

1.7 Trung tâm Văn hóa - thể thao xã Chí Minh 70 UBND xã Chí
Minh

IV
Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan

nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền
thống của nông thôn Việt Nam

1.200 1.000 200

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện
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1
- Nội dung 01: Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức
phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy
định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh;

100 100
Phòng Tài

nguyên và Môi
trường

2

- Nội dung 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt
Nam; tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một
tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-
TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung phát triển
các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu;

450 250 200

2.1 Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Lũng Phầy - Khuổi Nà, xã Chí Minh 100 100 UBND xã Chí
Minh

2.2 Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Cốc Mười, xã Tri Phương 100 100 UBND xã Tri
Phương

2.3 Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Khánh Hòa, xã Quốc Khánh 100 100 UBND xã Quốc
Khánh

2.4 Xây dựng mô hình xóm Khuổi Khuông, thôn Khuổi Đăng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 100 100 UBND xã Chí
Minh

2.5 Xây dựng mô hình thôn Nà Pò sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 50 50 UBND xã Quốc
Việt

2,6 Xây dựng mô hình thôn Vằng Can sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 50 50 UBND xã Cao
Minh

3 - Nội dung 07: Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025”.100 100 

3.1 Xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại xã Tân Minh 100 100 UBND xã Tân
Minh

4 Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết 550 550 

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện
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VII

Nội dung thành phần số 08: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ HCC;
nâng cao chất lượng hoạt động của CQCS; thúc đẩy quá trình CĐS trong NTM...;
bảo đảm và tăng cường KNTCPL cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm
bảo Bình đẳng giới ...

- 300

1

- Nội dung 02: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ
hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng
minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp (xã, huyện, tỉnh); gắn mã, cập nhật, thông
báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn
nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và
an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng
lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn.

300

1.1 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Tri Phương 15,7 UBND xã Tri

Phương

1.2 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Hùng Sơn 15,7 UBND xã Hùng

Sơn

1.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Tân Minh 17,4 UBND xã Tân

Minh

1.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Hùng Việt 15,7 UBND xã Hùng

Việt

1.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Trung Thành 15,7 UBND xã Trung

Thành

1.6 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Tân Tiến 15,7 UBND xã Tân

Tiến

1.7 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Đề Thám 15,7 UBND xã Đề

Thám

1.8 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Cao Minh 15,7 UBND xã Cao

Minh

1.9 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Đoàn Kết 15,7 UBND xã Đoàn

Kết

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện
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1.10 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Tân Yên 15,7 UBND xã Tân

Yên

1.11 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Quốc Khánh 15,7 UBND xã Quốc

Khánh

1.12 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Khánh Long 15,7 UBND xã Khánh

Long

1.13 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Chí Minh 15,7 UBND xã Chí

Minh

1.14 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Chi Lăng 15,7 UBND xã Chi

Lăng

1.15 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Kim Đồng 15,7 UBND xã Kim

Đồng

1.16 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Kháng Chiến 15,7 UBND xã Kháng

Chiến

1.17 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Quốc Việt 15,7 UBND xã Quốc

Việt

1.18 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Đội Cấn 15,7 UBND xã Đội

Cấn

1.19 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công
xã Đào Viên 15,7 UBND xã Đào

Viên

VIII Nội dung thành phần số 09: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM 100 100

1 Ủy ban MTTQVN huyện 20 20 Ủy ban
MTTQVN huyện

2 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 20 20 Hội Liên hiệp
Phụ nữ huyện

3 Hội Nông dân huyện 20 20 Hội Nông dân
huyện

4 Hội Cựu Chiến binh huyện 20 20 Hội Cựu Chiến
binh huyện

5 Huyện Đoàn 20 20 Huyện Đoàn

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện
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V
Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện

Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM;
thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM

200 200

1

Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết
quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp
ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ
số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng
đồng;

30 30 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

2 Nội dung 03: Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của người
dân và cộng đồng về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng NTM; 120 120 Phòng Nông

nghiệp và PTNT

3
Nội dung 04: Đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận
thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả
công tác truyền thông về xây dựng NTM;

50 50 Phòng Nông
nghiệp và PTNT

STT Nội dung

Kế hoạch
vốn năm 2025 Chủ đầu tư

Tổng
cộng

Trong đó

NSTW NS Tỉnh NS
Huyện
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